
1

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________________________________

Số:         /KH-SKHCN Khánh Hòa, ngày       tháng      năm 2023

KẾ HOẠCH

Triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Khánh Hoà

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 năm 2023

Nhằm phổ biến rộng rãi Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày

25/11/2022 của HĐND tỉnh quy định một số nội dung, mức chi Chương trình phát

triển tài sản trí của tỉnh Khánh Hòa và triển khai Chương trình phát triển tài sản trí

tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 được ban hành

theo Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh năm 2023;

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 được ban hành theo Quyết định số

243/QĐ-SKHCN ngày 30/12/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ và nhu cầu

hỗ trợ tập huấn phổ biến rộng rãi Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày

25/11/2022 của HĐND tỉnh và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh

Hòa của các cơ quan, đơn vị và các Trường đại học trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa

học và Công nghệ (Sở KH&CN) xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình

phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Khánh Hoà năm 2023 với các nội dung:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình năm 2023, đề xuất

nhiệm vụ 2024;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết số

23/2022/NQ-HĐND ngày 25/11/2022 của HĐND tỉnh và Chương trình phát triển

tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa đến các Trường đại học và các tổ chức, cá nhân trên

địa bàn tỉnh;

- Tiếp tục hỗ trợ các hoạt động quản lý phát triển thương hiệu các sản phẩm

đặc trưng của tỉnh và nâng cao kiến thức về quyền sở hữu công nghiệp theo

Luật sở hữu trí tuệ đến các cơ quan, đơn vị, các Trường Đại học và các tổ chức,

cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Tổ chức thành công các Hội đồng tư vấn tuyển chọn, tổ chức, cá nhân

chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình sở hữu trí tuệ trong



2

theo kế hoạch năm 2023 và Hội đồng tư vấn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN

thuộc Chương trình năm 2024 .

- Tổ chức, phối hợp tổ chức các lớp Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ

biến Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 25/11/2022 của HĐND tỉnh và

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa đến các cơ quan, tổ chức, cá

nhân trên địa bàn tỉnh và nâng cao kiến thức về quyền sở hữu công nghiệp theo

Luật sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học và các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh

hướng đến hình thành văn hóa Sở hữu trí tuệ.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá

nhân chủ trì thực hiệu các nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình năm 2023

và xác định nhiệm vụ 2024

- Kinh phí: 100 triệu đồng; Nguồn: Tại mục d, điểm 1.1 của Phụ lục 05

kèm theo Quyết định số 243/QĐ-SKHCN ngày 30/12/2022 của Sở KH&CN;

- Nội dung chi và mức chi cho các Hội đồng theo Quy định hiện hành.

 - Đơn vị chủ trì: Phòng quản lý Chuyên ngành.

2. Hội nghị phổ biến Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh

Hòa và Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 25/11/2022 của HĐND tỉnh,

- Kinh phí, nguồn: 30 triệu đồng; tại mục c, điểm 1.1 của Phụ lục 05 kèm

theo Quyết định số 243/QĐ-SKHCN ngày 30/12/2022 của Sở KH&CN;

- Thời gian tổ chức: 01 buổi, vào tháng 6, tại Nha Trang;

- Đơn vị tổ chức: Phòng quản lý Chuyên ngành chủ trì, xây dựng dự toán

chi tiết theo quy định hiện hành tại Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày

06/12/2017 và Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng

nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

3. Hỗ trợ tổ chức các hội nghị, tập huấn phổ biến Chương trình phát

triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa và Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày

25/11/2022 của HĐND tỉnh sâu rộng đến các địa phương, cơ quan, đơn vị và

các Trường Đại học trên địa bàn tỉnh và nâng cao kiến thức về quyền sở hữu

công nghiệp theo Luật sở hữu trí tuệ và duy trì quyền sử dụng nhãn hiệu

các sản phẩm đặc trưng của tỉnh

3.1 Duy trì hiệu lực đăng ký bảo hộ Giấy chứng nhận đăng ký các

Nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Nha Trang”

Căn cứ Quyết định 669/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 về việc ban hành Quy

chế quản lý Nhãn hiệu chứng nhận Yến sào Nha Trang

Sở KH&CN là cơ quan được UBND tỉnh giao quản lý 03 Giấy chứng

nhận đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận “Yến Sào Nha Trang” do Cục Sở hữu trí
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tuệ cấp. Đến 12/2023 các Giấy chứng nhận đăng ký nêu trên sẽ hết thời hạn

đăng ký bảo hộ 10 năm, (kể từ ngày nộp đơn 12/2013).

Vì vậy, Phòng Quản lý chuyên ngành thực hiện thủ tục dung trì hiệu lực

03 Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận “Yến Sào Nha Trang”.

Kinh phí: 10 triệu đồng.

Nguồn: Tại mục e, điểm 1.1 của Phụ lục 05 kèm theo Quyết định số

243/QĐ-SKHCN ngày 30/12/2022 của Sở KH&CN.

3.2 Phối hợp, hỗ trợ kinh phí mời Báo cáo viên cho các địa phương, cơ

quan, đơn vị và các Trường Đại học trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tổ chức các hội

nghị, tập huấn phổ biến Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa và

Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 25/11/2022 của HĐND tỉnh sâu rộng đến

các địa phương, cơ quan, đơn vị và các Trường Đại học trên địa bàn tỉnh và

nâng cao kiến thức về quyền sở hữu công nghiệp theo Luật sở hữu trí tuệ

- Nội dung: Hỗ trợ chi phí báo báo viên tham gia các hội nghị tập huấn theo

nhu cầu về xuất của các cơ quan, đơn vị và các Trường Đại học trên địa bàn tỉnh;

+ Bao gồm: Thù lao báo cáo viên, đi lại, nghỉ đêm, công tác phí;

- Nguồn kinh phí: Tại mục e, điểm 1.1 của Phụ lục 05 kèm theo Quyết

định số 243/QĐ-SKHCN ngày 30/12/2022 của Sở KH&CN;

- Kinh phí dự kiến thực hiện: 90 triệu đồng;

- Thời gian tổ chức: Từ 20/4 đến hết tháng 11/2023. Cụ thể theo nhu cầu

đề xuất của các cơ quan, đơn vị;

- Địa điểm: Do các cơ quan, đơn vị đề xuất chủ trì.

III. KINH PHÍ

1. Tổng kinh phí dự kiến theo kế hoạch: 230.000.000 đồng (Hai trăm ba

mươi triệu đồng);

2. Nguồn kinh phí: Sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học được giao trong

Quyết định số 243/QĐ-SKHCN ngày 30/12/2022 của Sở KH&CN về việc chi

tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 giao Phòng Quản lý

Chuyên ngành tại nội dung triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Phòng quản lý Chuyên ngành:

- Chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện các nội dung của Kế hoạch này

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội nghị, tập huấn do Sở

KH&CN hỗ trợ kinh phí;

- Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện các thủ tục thanh quyết toán kinh

thực hiện Kế hoạch này.
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2. Văn phòng Sở:

- Thẩm định kinh phí thực hiện kế hoạch theo các nội dung nêu trên;

- Hướng dẫn Phòng quản lý Chuyên ngành thực hiện các thủ tục thanh

quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc,

Phòng Quản lý chuyên ngành tổng hợp, báo cáo trình Lãnh đạo Sở xem xét, giải

quyết./.

Nơi nhận:

- Các Phòng, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP, QLChN.

               GIÁM ĐỐC

Lê Vinh Liên Trang
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Phụ lục: Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Kế hoạch số         /KH-SKHCN 

ngày       tháng       năm 2023 của sở Khoa học và Công nghệ

Stt Nội dung chi, mức chi Số tiền (đ) Ghi chú

1 Tổ chức các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ

chức, cá nhân chủ trì thực hiệu các nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình năm

2022. Kinh phí: 100 triệu đồng (Tại mục d, điểm 1.1 của Phụ lục 05 kèm theo

Quyết định số 243/QĐ-SKHCN)

2 Hội nghị phổ biến Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa Nghị

quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 25/11/2022 của HĐND tỉnh : 30.000.000 đ (Tại

mục c , điểm 1.1 của Phụ lục 05 kèm theo Quyết định số 243/QĐ-SKHCN)

a Chi phí Hội trường, nước uống (Hội trường C, 46 Trần Phú, Nha Trang)

-  Hội trường, Backdrop, Trang trí

11.700.000 đ

- Theo giá thuê thực tế của

Hợp đồng thuê Hội trường, có

bao gồm thuế GTGT

-  Thuê âm thanh, máy chiếu

- Nước uống cho đại biểu: 15.000 

đ/người/buổi

b Thù lao Báo cáo viên, Hội nghị

- Chủ trì Hội nghị 900.000 đ -Thực hiện theo số Nghị quyết

11/2018/NQ-HĐND ngày

07/12/2018 của Hội đồng nhân

dân tỉnh Khánh Hòa 

- Nghị quyết số 15/2017/NQ-

HĐND ngày 06/12/2017 về

việc quy định chế độ công tác

phí, chế độ chi hội nghị đối

với các cơ quan, đơn vị trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa

- Theo thực tế.

- Báo cáo tham luận: 500.000đ/bài x 3 1.500.000 đ

- Chi phí đi lại chuyên gia được mời  5.200.000 đ

Lưu trú: 02 đêm 1.600.000 đ

Phụ cấp công tác phí chuyên gia : 

200.000đ/ ngày x 03 ngày = 600.000 

đồng

600.000 đ

- Đại biểu tham gia Hội thảo: 150.000 

đ/người x 50 người ( đối tượng không

hưởng lương từ ngân sách)

7.500.000 đ

c Tiền in, photo tài liệu (50 bộ):

20.000 đ/ bộ x 50 bộ
1.000.000 đ

Tổng: Ba mươi triệu đồng 30.000.000 đ
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3 Phối hợp, hỗ trợ tổ chức các hội nghị, tập huấn phổ biến Chương trình

phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa và Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND

ngày 25/11/2022 của HĐND tỉnh sâu rộng đến các địa phương, cơ quan, đơn vị

và các Trường Đại học trên địa bàn tỉnh và nâng cao kiến thức về quyền sở hữu

công nghiệp theo Luật sở hữu trí tuệ và duy trì quyền sử dụng nhãn hiệu các

sản phẩm đặc trưng của tỉnh

3.1 Duy trì hiệu lực đăng ký bảo hộ Giấy chứng nhận đăng ký các Nhãn hiệu chứng

nhận “Yến sào Nha Trang”

10 triệu đồng ( Tại mục e , điểm 1.1 của Phụ lục 05 kèm theo Quyết định số

243/QĐ-SKHCN)

3.2 Phối hợp, hỗ trợ kinh phí tổ chức các hội nghị, tập huấn phổ biến Nghị quyết số

23/2022/NQ-HĐND ngày 25/11/2022 của HĐND tỉnh, Chương trình phát triển tài

sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa sâu rộng đến các địa phương, cơ quan, đơn vị và các

Trường Đại học trên địa bàn tỉnh ( Tại mục e , điểm 1.1 của Phụ lục 05 kèm theo

Quyết định số 243/QĐ-SKHCN)

 Chi hỗ trợ phí phí mời Báo cáo viên cho 1 lớp Hội nghị, tập huấn

Mức chi: 9.000.000 đ/lớp. Dự kiến tổ chức 10 lớp, kinh phí 90.000.000 đ

a Chi phí đi lại chuyên gia được mời  5.800.000 đ Thực hiện theo số Nghị quyết

11/2018/NQ-HĐND ngày

07/12/2018 của Hội đồng nhân

dân tỉnh Khánh Hòa 

- Nghị quyết số 15/2017/NQ-

HĐND ngày 06/12/2017 về

việc quy định chế độ công tác

phí, chế độ chi hội nghị đối

với các cơ quan, đơn vị trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa

- Theo thực tế.

b Lưu trú: 02 đêm 1.600.000 đ

c Phụ cấp công tác phí chuyên gia : 

200.000đ/ ngày x 03 ngày = 600.000 

đồng

600.000 đ

d Thù lao báo cáo: Theo chức danh của 

Chuyên gia được mời, dự kiến trung 

bình/buổi

1.000.000 đ

 Tổng kinh phí ( 1+2+3+4) của Kế hoạch:

                        230.000.000 đ. Bằng chữ: Hai trăm ba mươi triêu đồng.
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